
UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NAM ĐỊNH
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TỔNG 827 261 21 15 15 12 45 27 27 27 27 45 85 45 18 22 0 83 +24 -15 -15 -12 -25 -27 -27 -27 -27 -22

CẤP MẦM NON 195 52 6 5 5 0 18 0 0 0 0 18 16 16 0 0 0 16 +10 -5 -5 0 -17 0 0 0 0 -17

I Trường mới: Trường mầm non Sao Vàng 47 14 2 1 1 0 5 0 0 0 0 5 4 4 0 0 0 4 +2 -1 -1 0 -5 0 0 0 0 -5

1 Trường mầm non Sao Vàng 18 1 1 1

2 Trường mầm non Hoa Mai 15 2 2 2

3 Trường mầm non Bình Minh 14 1 1 1

II Trường mới: Trường mầm non 8/3 35 9 1 1 1 0 3 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 2 +1 -1 -1 0 -3 0 0 0 0 -3

1 Trường mầm non 8/3 19 1 1 1

2 Trường mầm non 2/9 16 1 1 1

III Trường mới: Trường Mầm non Hoa Hồng 33 9 1 1 1 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 +2 -1 -1 0 -3 0 0 0 0 -3

1 Trường mầm non Hoa Hồng 18 1 1 1

2 Trường mầm non Phượng Hồng 15 2 2 2

IV Trường mới: Trường Mầm non Hoa Sen 40 11 1 1 1 0 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4 +3 -1 -1 0 -3 0 0 0 0 -3

1 Trường mầm non Số 4 12 1 1 0 0 0 1

2 Trường mầm non Nguyễn Du 16 2 2 2

3 Trường mầm non Hoa Sen 12 1 1 1

V Trường mới: Trường Mầm non Thống Nhất 40 9 1 1 1 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 +2 -1 -1 0 -3 0 0 0 0 -3

1 Trường mầm non Thống Nhất 24 2 2 2

2 Trường mầm non Mỹ Phúc 16 1 1 1

CẤP TIỂU HỌC 359 110 10 5 5 0 15 15 15 15 15 15 39 17 7 15 0 39 +7 -5 -5 0 -7 -15 -15 -15 -15 0

I Trường mới: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 72 22 2 1 1 0 3 3 3 3 3 3 7 3 2 2 0 7 +1 -1 -1 0 -1 -3 -3 -3 -3 -1

1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 30 3 1 1 1 3

2 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 25 2 1 1 2

3 Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn 17 2 1 0 1 0 2

II Trường mới: Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 75 22 2 1 1 0 3 3 3 3 3 3 11 5 1 5 0 11 +3 -1 -1 0 -1 -3 -3 -3 -3 +2

1 Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 22 2 1 1 2

2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 26 5 2 1 2 0 5

3 Trường Tiểu học Hùng Vương 27 4 2 2 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 5:

(Kèm theo Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 14/8/2026 của Ủy ban nhân dân phường Nam Định)

DỰ KIẾN CƠ CẤU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM NHÂN VIÊN HỖ TRỢ GIÁO DỤC
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Tổng 
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số

Nhân viên có mặt tháng 8-2026
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2027
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Trong đó

Thừa (+), Thiếu (-) so với định mức nhân viên

Tổng 

số

Trong đó

Tổng 

số

Nhân viên có mặt tháng 8-2026

STT Trường
Tổng 

số

Định mức nhân viên theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP

Trong đóDự kiến 

Quy mô 

lớp năm 

học 2026-

2027

III Trường mới: Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 66 22 2 1 1 0 3 3 3 3 3 3 7 3 1 3 0 7 +1 -1 -1 0 -2 -3 -3 -3 -3 0

1 Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 31 2 1 0 1 0 2

2 Trường Tiểu học Lộc Vượng 15 2 1 0 1 0 2

3 Trường Tiểu học Mỹ Phúc 20 3 1 1 1 0 3

IV Trường mới: Trường Tiểu học Chu Văn An 73 22 2 1 1 0 3 3 3 3 3 3 8 3 2 3 0 8 +1 -1 -1 0 -1 -3 -3 -3 -3 0

1 Trường Tiểu học Chu Văn An 36 3 1 1 1 0 3

2 Trường Tiểu học Kim Đồng 22 3 1 1 1 0 3

3 Trường Tiểu học Trần Tế Xương 15 2 1 0 1 0 2

V Trường mới: Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành 73 22 2 1 1 0 3 3 3 3 3 3 6 3 1 2 0 6 +1 -1 -1 0 -2 -3 -3 -3 -3 -1

1 Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu 33 2 1 1 2

2 Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành 24 1 1 1

3 Trường Tiểu học Cửa Nam 16 3 1 1 1 3

CẤP THCS 273 99 5 5 5 12 12 12 12 12 12 12 30 12 11 7 0 28 +7 -5 -5 -12 -1 -12 -12 -12 -12 -5

I Trường THCS Trần Đăng Ninh 32 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1

II Trường mới: Trường THCS Phùng Chí Kiên 71 17 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 0 6 +1 -1 -1 -2 0 -2 -2 -2 -2 0

1 Trường THCS Phùng Chí Kiên 35 3 1 1 1 0 3

2 Trường THCS Hoàng Văn Thụ 36 3 1 1 1 3

III Trường mới: Trường THCS Hàn Thuyên 50 17 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 0 2 +1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1

1  Trường THCS Hàn Thuyên 37 2 1 1 2

2  Trường THCS Lý Thường Kiệt 13 2 1 1 0

IV Trường mới: Trường THCS Lương Thế Vinh 58 24 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 0 9 +2 -1 -1 -3 0 -3 -3 -3 -3 0

1 Trường THCS Lương Thế Vinh 28 3 1 1 1 3

2 Trường THCS Lộc Vượng 16 3 1 1 1 3

3 Trường THCS Mỹ Phúc 14 3 1 1 1 3

V Trường mới: Trường THCS Trần Bích San 62 31 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 1 0 9 +3 -1 -1 -4 0 -4 -4 -4 -4 -3

1 Trường THCS Trần Bích San 22 2 1 1 2

2 Trường THCS Tô Hiệu 10 2 1 1 2

3 Trường THCS Tống Văn Trân 30 5 2 2 1 5


